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	             BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC II
BẢN TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 
THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SẤCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG,
 DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19; TỰ CHỦ ĐẠI HỌC 

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC THUỘC

 LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 (Kèm theo Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp)
***

	STT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật/lĩnh vực pháp luật
	Điều khoản/ văn bản
	Đề xuất, kiến nghị
	Cơ quan kiến nghị, đề xuất
	Dự kiến cơ quan tham mưu xử lý
	Cơ quan/Người có thẩm quyền giải quyết

	I
	Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

	1. 
	
	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất chuyển số kinh phí còn lại (khoảng 2.800 tỷ đồng) từ nguồn kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 11/NQ-CP và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg sang để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Quốc hội

	2. 
	
	
	Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động (chú trọng việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động; bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động căn cứ kết dư Quỹ trước các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh). Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật việc làm để cải tiến quy trình thực hiện, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp để nâng cao tính răn đe, tuân thủ quy định pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động).
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Quốc hội

	3. 
	
	
	Tăng cường nguồn lực để thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. Tăng cường đào tạo nâng  cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện các chính sách.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	4. 
	
	
	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ làm nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách; đồng thời phát hiện các hành vi vi phạm để có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng thanh tra, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thi hành dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng. Tăng cường hoạt động phối hợp rà soát, tự rà soát việc tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của bảo hiểm xã hội các tỉnh và các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	5. 
	
	
	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin thị trường lao động, quản lý lao động, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chia sẻ, kết nối dữ liệu thu, chi bảo hiểm thất nghiệp giữa ngành bảo hiểm xã hội với dữ liệu tiếp nhận, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	6. 
	
	
	Kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2023 đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Bộ Tài chính

	7. 
	
	
	Kéo dài chính sách giảm giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất đến hết năm 2022. Đồng thời, từ năm 2023 trở đi, đề nghị điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng giá điện sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương 

	8. 
	
	
	Kéo dài chính sách giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp du lịch đến hết năm 2023
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	9. 
	
	
	Tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm 2023.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	10. 
	
	
	Cho phép giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong năm 2022 và 2023 đối với lĩnh vực: dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	11. 
	
	
	 Tiếp tục kéo dài chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đến hết năm 2023.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính 

	12. 
	
	
	Kéo dài áp dụng chính sách giảm 50% phí cấp phép kinh doanh lữ hành và cấp thẻ hướng dẫn viên đến hết năm 2023.
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

	13. 
	
	
	Đẩy nhanh việc tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách để triển khai các dự án đầu tư, góp vốn của doanh nghiệp, nhất là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phá sản…
	Bộ Công Thương
	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương
	Quốc hội

	14. 
	
	
	Kiên trì, quyết liệt tháo bỏ các rào cản môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Thực hiện nghiêm các quy định về ban hành điều kiện kinh doanh gắn với trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, có lộ trình phù hợp, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. Đơn giản hóa khâu tiền kiểm, chuyển mạnh sang hậu kiểm gắn với quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kiểm tra chuyên ngành.
	Bộ Công Thương
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương

	15. 
	
	
	Sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Lao động về giờ làm theo hướng tăng, giảm giờ làm linh hoạt để phù hợp với từng ngành kinh tế. Theo đó, tăng giờ làm thêm trên tháng từ 40 giờ/tháng lên 72 giờ/tháng để tháng cao điểm làm bù cho những tháng thấp điểm do tính chất đơn hàng thời vụ của ngành dệt may, da giày, thủy sản, cũng như tạo điều kiện cho người lao động cải thiện thu nhập sau thời gian dài gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh.
	Bộ Công Thương
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Quốc hội, Chính phủ

	16. 
	
	
	Đề nghị các cơ quan có liên quan sớm có hướng dẫn phù hợp để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau) cho người lao động mắc Covid-19 điều trị tại nhà trên cơ sở xem xét tính hợp lý của các giấy tờ hiện có, hạn chế tối đa việc người lao động tiếp tục nghỉ làm việc để hoàn thiện giấy tờ mới.
	Bộ Công Thương
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế

	17. 
	
	
	Miễn, giảm, giãn, hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, trong đó có việc giảm thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội.
	Bộ Công Thương
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	18. 
	
	
	Cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng, giảm lãi suất vay, gia hạn thời gian trả lãi vay, gốc vay.
	Bộ Công Thương
	Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước
	Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước

	19. 
	
	
	Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn cả nước, trên cơ sở đó ban hành chính sách mới theo tinh thần Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội phù hợp với tình hình thực tế.
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Quốc hội, Chính phủ

	20. 
	
	
	Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động, kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tham mưu Chính phủ gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết tháng 12/2022 và tổ chức đào tạo đến hết tháng 6/2023.
	UBND tỉnh An Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	21. 
	
	
	Cần tăng cường hơn nữa chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động; nâng cao vai trò, năng lực các trung tâm dịch vụ việc làm, trường nghề để góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 đã dần kiểm soát và ổn định sản xuất, kinh doanh.
	UBND tỉnh Hà Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	22. 
	
	
	Tiếp tục có những chính sách phù hợp để hỗ trợ kịp thời phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
	UBND tỉnh Hà Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	23. 
	
	
	Nghiên cứu tham mưu Chính phủ điều chỉnh điều kiện số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng thành lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
	UBND tỉnh An Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	24. 
	
	
	Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, người lao động  trong thời gian dài, giai đoạn, mức hỗ trợ lớn, tập trung như các khoản về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; khoanh các khoản nợ (thuế, bảo hiểm…) của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đang trong quá trình phục hồi sau dịch Covid. Việc triển khai các hỗ trợ cần phải linh hoạt hơn để đảm bảo tiền hỗ trợ được chuyển nhanh chóng và kịp thời đến các nhóm đối tượng được thụ hưởng.
	UBND tỉnh Hà Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

	25. 
	Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2022 của Chính phủ
	khoản 3 mục II
	Cho chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động quy định tại khoản 3 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2022 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến hết tháng 6/2023.
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	26. 
	
	
	Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), mỗi tỉnh, thành phố đều có chính sách hỗ trợ riêng theo điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, vì vậy có sự không đồng nhất về đối tượng, mức hỗ trợ giữa các tỉnh; dẫn đến người dân không hiểu rõ gây phát sinh nhiều thắc mắc khi có sự so sánh về đối tượng, điều kiện và chính sách hỗ trợ (nhất là các tỉnh lân cận, giáp địa bàn, cùng khu vực…). Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ xem xét, khi ban hành chính sách hỗ trợ nên có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ để tránh gây sự hiểu nhầm, so sánh của người dân.
	UBND tỉnh An Giang
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Quốc hội

	27. 
	
	Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
	Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập”.
Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định như sau: 

“Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

2. Thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình.”

Từ 02 (hai) quy định nêu trên cho thấy có sự mâu thuẫn thẩm quyền ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cũng là đơn vị sự nghiệp công lập). Do đó, cùng một vấn đề mà quy định 02 thẩm quyền ban hành (UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện). Kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên đảm bảo tính thống nhất.
	UBND tỉnh An Giang
	Bộ Nội vụ
	Chính phủ

	28. 
	
	
	Các Bộ, ngành trung ương có liên quan tiếp tục quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ do ngành, địa phương mình quản lý.
	UBND tỉnh Bình Dương
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	29. 
	Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 11/7/2021 của Chính phủ
	Điểm d khoản 2 mục I
	Xem xét, bổ sung thêm kinh phí cho tỉnh ngoài kinh phí được quy định tại điểm d khoản 2 mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP để tỉnh thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Vì hiện nay các đối tượng này chiếm số lượng khá lớn, trong khi đó ngân sách của tỉnh không đảm bảo.
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
	Chính phủ

	30. 
	
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
	Kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, trong đó bảo đảm các chính sách hỗ trợ cần đơn giản hóa các điều kiện được hưởng đến mức tối đa để các đối tượng thực sự cần sự hỗ trợ được tiếp cận gói hỗ trợ tốt nhất có thể; đồng thời, mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với tất cả người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, tổ chức vì người lao động làm việc đủ điều kiện hưởng nhưng do làm việc không phải loại hình hoạt động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nên không thuộc đối tượng hỗ trợ.
	UBND thành phố Hồ Chí Minh
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Quốc hội

	31. 
	
	
	Nghiên cứu rà soát sửa đổi, công bố hết hiệu lực một số văn bản quy phạm pháp luật:

- Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP (vì hiệu lực thi hành hết ngày 31/12/2020);

- Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-10 (vì hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021);

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Hết thời gian thực hiện do thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022);

- Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (một số điều không còn phù hợp với tình hình hiện nay vì hết thời gian nộp hồ sơ 31/8/2022).
	UBND thành phố Hà Nội
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp


	32. 
	Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
	Mục II, Điều 12
	Xem xét có văn bản quy định, hướng dẫn việc xác định: Đối tượng là “lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác” quy định tại Mục II, Điều 12, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để địa phương căn cứ áp dụng đảm bảo thống nhất trên toàn quốc.
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	33. 
	Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	Điều 9
	Sửa đổi Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg theo hướng kéo dài thời gian hỗ trợ và giảm bớt điều kiện hỗ trợ.
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	34. 
	Quyết định số 23/QĐ- TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	Điều 38
	Đề nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp; tạm khoanh các khoản nợ của doanh nghiệp bị ảnh hưởng hoặc đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến phá sản. Theo đó, cần rà soát, hoàn thiện thủ tục hỗ trợ vay vốn, cắt giảm các điều kiện cho vay để đảm bảo doanh nghiệp khó khăn có thể tiếp cận được chính sách. Cụ thể như: Đối với điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 38 Quyết định số 23/QĐ- TTg cần được sửa đổi theo hướng giới hạn mức độ về nợ xấu để phù hợp với tình hình thực tế khó khăn của người sử dụng lao động. Hoặc thay vì đánh giá điều kiện nợ xấu có thể đánh giá các tiêu chí về khả năng phát triển của doanh nghiệp.
Tiếp tục chính sách hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp khó khăn mà nợ đọng BHXH để trích nộp BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	35. 
	Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	Chương III về hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động còn gặp khó khăn do nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện hỗ trợ (cụ thể như điều kiện về có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ phải giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020; hoặc phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động 2019; đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm hỗ trợ). Do đó, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện theo hướng thuận lợi hơn và gia hạn thời gian thực hiện chính sách, để chính sách hỗ trợ mang lại hiệu quả cao.
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	36. 
	Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
	Khoản 11, Mục II
	Hiện nay, nền kinh tế đang dần được phục hồi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch covid-19 và tình hình thế giới. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn.
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	37. 
	
	
	Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ thì cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương (theo đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 40% theo quy định). Do vậy, kính đề nghị Chính phủ sớm hỗ trợ cho ngân sách địa phương khoản kinh phí mà ngân sách Trung ương phải hỗ trợ theo chính sách.
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	38. 
	
	
	Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ

	39. 
	Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021
	
	Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 cho phù hợp với tình hình hiện nay, cụ thể: sửa đổi quy định về điều kiện theo hướng có lợi hơn và gia hạn thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động để chính sách hỗ trợ được triển khai hiệu quả; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động (đề xuất thời gian nộp hồ sơ đến hết tháng 01/2024, do đến tháng 01 thì người sử dụng lao động mới báo cáo doanh thu của quý IV năm 2023 và tổ chức đào tạo đến hết tháng 6/2024).
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Thủ tướng Chính phủ

	40. 
	Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
	
	Đối với chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đề nghị cần sửa đổi theo hướng đảm bảo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà ở để làm việc tại các khu công nghiệp lớn (ngoài các khu công nghiệp theo tiêu chí của Nghị định 82/2018/NĐ- CP) đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	41. 
	Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	
	Đề nghị cho tiếp tục giải quyết và chi trả hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc đối tượng đã đề nghị hưởng đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	42. 
	
	
	  Kịp thời tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, tránh trùng lắp hoặc lợi dụng bất cập, sơ hở trong công tác  quản lý để hưởng lợi. Đồng thời, xây dựng phần mềm hỗ trợ việc rà soát tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi.
	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	43. 
	
	
	Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay.
	UBND tỉnh Kon Tum
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	44. 
	
	
	Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật nhằm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; đồng thời, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quy định pháp luật không còn phù hợp với tình hình thực tế.
	UBND tỉnh Kon Tum
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	45. 
	
	
	Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như hiện nay.
	UBND tỉnh Lai Châu
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	46. 
	
	
	Nghiên cứu sửa đổi một số nội dung có bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19 như: điều kiện, tiêu chuẩn hỗ trợ...để chính sách ban hành sát thực tế, thuận lợi cho doanh nghiệp khi áp dụng.
	UBND tỉnh Nam Định
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	47. 
	
	
	Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác hỗ trợ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	48. 
	
	
	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ công tác an sinh xã hội
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	49. 
	
	
	Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát liên quan đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	50. 
	
	
	Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi pháp luật; công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	51. 
	
	
	Khi ban hành các chính sách hỗ trợ nên quy định cụ thể, thống nhất đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ để đảm bảo chính sách được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong phạm vi cả nước.
	UBND tỉnh Vĩnh Long
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	52. 
	
	
	Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện như truyền thông, báo đài, mạng xã hội… nhằm giữ vững nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong phòng, chống và thụ hưởng các chính sách liên quan đến dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội, phát triển kinh tế.
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	53. 
	
	
	Tiếp tục quán triệt và rà soát, đảm bảo việc tiêm Vắc-xin phủ khắp toàn dân và hoàn thành việc tiêm Vắc-xin các mũi 3,4 để tăng cưởng miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của Vắc-xin phòng Covid-19 trong toàn cộng đồng.
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	54. 
	
	
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, kịp thời giải quyết các vướng mắc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực này.
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	55. 
	
	
	Một số chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19 được ban hành trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên còn chưa tuân thủ đúng trình tự thủ tục, hình thức văn bản (còn nhiều văn bản ban hành theo hình thức cá biệt) nên cần rà soát để ban hành mới hoặc thay thế cho phù hợp. Trung ương và địa phương cần xem xét tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ mới phù hợp, tạo tiền đề, động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân liên quan ổn định đời sống, sản xuất và phục hồi nền kinh tế sau dịch.
	UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	56. 
	
	
	Các chính sách, biện pháp điều hành tài chính trong phòng, chống dịch Covid-19 đã tạo được cơ sở pháp lý, kịp thời trong việc đưa ra các quyết sách sáng tạo, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên để các địa phương chủ động trong điều hành ngân sách, đề nghị các bộ, ngành Trung ương khi tham mưu cho Chính phủ ban hành chính sách, cần tham mưu phương án tạm cấp một phần kinh phí cho các địa phương chưa cân đối được ngân sách để đảm bảo tính kịp thời trong triển khai thực hiện. Căn cứ quá trình triển khai, các địa phương thực hiện quyết toán nguồn kinh phí với Trung ương theo quy định.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

	II.
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

	57. 
	
	
	Hướng dẫn cụ thể hơn về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy của các cơ sở giáo dục đại học công lập sau khi đã thành lập Hội đồng trường; phân định quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; cần có sự đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật để các đơn vị thuận lợi triển khai tổ chức thực hiện.
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	58. 
	Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	
	Hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xác định mức thu học phí, thực hiện mức thu học phí đối với các ngành đào tạo đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính phủ

	59. 
	
	
	Hướng dẫn cụ thể hơn về trách nhiệm, thẩm quyền của các bộ, ngành, của cơ sở giáo dục đào tạo tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên trong việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe.
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	60. 
	
	
	Tiếp tục quan tâm, tăng ngân sách nhà nước để các trường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	61. 
	
	
	Xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ % từ nguồn thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương, được trừ một số khoản chi phí (chi mua vật tư, hóa chất…phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo) từ nguồn thu học phí để tính nguồn thực hiện cải cách tiền lương để các cơ sở đào tạo có kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, chi thu nhập tăng thêm nhằm động viên, khuyến khích cán bộ; cho phép các trường tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng để chi cho các hoạt động của đơn vị và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của đơn vị.
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	62. 
	
	
	Hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới; hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ (trong đó có các cơ sở giáo dục đại học) trong việc quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính được giao tự chủ.   
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính

	63. 
	
	
	Bổ sung quy định hướng dẫn thành lập hội đồng trường đối với trường đại học chưa có hội đồng trường hoặc hội đồng trường đã hết nhiệm kỳ.
Bổ sung quy định hướng dẫn hoặc dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể về việc tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học để bầu thành viên hội đồng trường.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường theo hướng giao cơ quan chủ quản xem xét, quyết định khi chưa có hội đồng trường hoặc hội đồng trường đã hết nhiệm kỳ mà chưa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; hội đồng trường quy định về tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Hoàn thiện địa vị pháp lý của hội đồng trường theo hướng hội đồng trường là tổ chức đứng đầu, cao nhất của trường đại học, hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết và chịu sự giám sát của hội đồng trường. Theo đó, hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và có thể giao hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn nhất định thuộc thẩm quyền của hội đồng trường. Đồng thời, cần xem xét bổ sung quy định phân công trách nhiệm trong hội đồng trường, cá thể hóa trách nhiệm của mỗi thành viên hội đồng trường và làm rõ chủ tịch hội đồng trường, thành viên hội đồng trường có phải viên chức hay không.

Bổ sung quy định về chế tài xử phạt hành chính, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật trong trường hợp chậm trễ thực hiện hoặc không tuân thủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động của hội đồng trường.
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	64. 
	
	
	Bổ sung các quy định đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học như công tác quy hoạch thành viên, chủ tịch hội đồng trường; giao quyền, giao phụ trách trường trong trường hợp chưa kiện toàn chức vụ hiệu trưởng; thẩm quyền của cơ quan chủ quản trong việc cho phép kéo dài nhiệm kỳ của hội đồng trường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường trong công tác tổ chức cán bộ, thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ mới trong trường hợp không quyết định kéo dài nhiệm kỳ của hội đồng trường hoặc trường đại học chưa có hội đồng trường được thành lập theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP;…
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	65. 
	
	
	Rà soát tổng thể, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật giáo dục đại học và pháp luật có liên quan.
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	66. 
	
	
	Xây dựng khung học phí đa dạng, linh hoạt gắn với kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. Bên cạnh việc mở rộng quyền tự chủ về mức thu học phí cho các trường đại học công lập, chính sách hỗ trợ tài chính sinh viên cần được thiết kế lại bảo đảm mức vay hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên đủ chi trả học phí, chi phí sinh hoạt học tập.
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	67. 
	
	
	Chính phủ cần hoàn thiện khung pháp lý quy định cơ chế, tiêu chí và định mức phân bổ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả các cơ sở giáo dục trong việc tiếp cận nguồn vốn công.
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	68. 
	
	
	Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Lao động, Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan để hình thành khung pháp lý thực hiện tự chủ đại học đồng bộ, nhất quán và có tính khả thi; đề nghị các bộ rà soát, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tự chủ đại học dựa trên khung pháp lý đã được hoàn chỉnh, phù hợp với các điều kiện của các trường đại học công lập Việt Nam hiện nay; đề nghị các bộ, ngành liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ,…) rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách về tự chủ đại học đặc biệt là chính sách tài chính, đầu tư.
	Bộ Công Thương
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Quốc hội, Chính phủ

	69. 
	
	
	Xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý phù hợp để các trường đại học tìm kiếm và mở rộng các nguồn thu khác.

Xây dựng khung pháp lý nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các trường đại học phát triển mạnh các sản phẩm từ công trình nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế và có cơ chế thương mại hóa các sản phẩm này.

Ban hành các cơ chế để Trường đại học công lập tuyển dụng đối với đội ngũ cán bộ, chuyên gia trình độ cao đã nghỉ chế độ về làm việc cho trường đại học công lập.

Xem xét, sửa đổi quy định về việc tính giá dịch vụ đào tạo cho phù hợp với thực tiễn trong hoạt động giáo dục đào tạo.

Xây dựng và ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn cụ thể và thống nhất các nội dung tự chủ, các quyền tự chủ mà trường đại học được thực hiện.

Ban hành Khung mô hình về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cho các cơ sở giáo dục, kèm theo đó là hướng dẫn về định mức kinh phí (tối thiểu) cho các hoạt động đảm bảo chất lượng.

Xây dựng chính sách tổng thể về huy động và sử dụng tài chính trong giáo dục với các nguyên tắc: Giá dịch vụ giáo dục được tính theo cơ chế thị trường, đó là giá dịch vụ đủ để đảm bảo chất lượng giáo dục trong điều kiện hiện nay của đất nước.

Quy định rõ trách nhiệm và mức đóng góp của nhà nước, cá nhân người học, người sử dụng lao động, của cộng đồng trong chi trả chi phí đào tạo để sao cho bằng các chính sách bổ sung phải đảm bảo được sự cân bằng giữa thu và chi khi yêu cầu trường tự chủ tài chính.
	Bộ Công Thương
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	70. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP
	
	Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (đã lấy ý kiến góp ý tại Văn bản số 8469/BTC-TCCB ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính).
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ Tài chính
	Chính phủ

	71. 
	
	
	Cần điều chỉnh các văn bản dưới luật cho phù hợp với Luật Giáo dục đại học trong việc xác định rõ ai là người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với phó hiệu trưởng. 
	UBND tỉnh Khánh  Hoà
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính phủ, 

Quốc hội

	72. 
	
	
	Hướng dẫn thi hành quy định Luật Giáo dục đại học để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, cần quy định rõ người đứng đầu chịu trách nhiệm tại cơ sở giáo dục công lập.
	UBND tỉnh Khánh  Hoà
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính phủ

	73. 
	
	
	Đề nghị xem xét, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công đối với việc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết hoặc cho thuê nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc khai thác, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Kiên Giang.
	UBND tỉnh Khánh  Hoà
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	74. 
	
	
	Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến nguồn nhân lực và bồi dưỡng thêm cho đội ngũ chuyên môn phục vụ cho công tác tự chủ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang.
	UBND tỉnh Kiên  Giang
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	75. 
	
	
	Tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát những quy định của pháp luật trong thực hiện tự chủ đại học.
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	76. 
	
	
	Cần ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục Đại học, đi cùng với đó là rà soát, điều chỉnh để đồng bộ hóa các quy định trong các bộ luật liên quan để tránh sự chồng chéo. Xây dựng hành lang pháp lý để các trường đại học có thể tự tin thực hiện xây dựng cơ chế tự chủ theo quy định và hướng dẫn của các văn bản pháp quy.
	UBND tỉnh Nghệ An
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	77. 
	
	
	Ban hành cơ chế ưu đãi cụ thể (ưu đãi có tính điều kiện) để khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ chế tự chủ. Bổ sung, hoàn thiện các thiết chế liên quan để phân định hóa, hiện thực hóa vai trò của hội đồng trường trong các trường đại học.
	UBND tỉnh Nghệ An
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	78. 
	Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
	
	Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ trong việc hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật hiện hành trong tự chủ đại học; thường xuyên rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về trong tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự) cho các trường đại học và kịp thời trao đổi, nắm bắt để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương; sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đổi với học sinh, sinh viên sư phạm.
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính phủ

	79. 
	Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020
của Chính phủ
	
	Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 thì sinh viên sư phạm từ khóa tuyển sinh 2021 được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt. Nhà trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính bổ sung nguồn kinh phí này cho Nhà trường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Kính đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính phối hợp bổ sung nguồn kinh phí năm 2021 và 2022 để Nhà trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên khối ngành sư phạm.
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
	Chính phủ

	80. 
	Nghị định 99/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
	khoản 2 Điều 13
	Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ quy định thống nhất về tự chủ bộ máy, nhân lực đối với trường đại học tự chủ một phần kinh phí, để đảm bảo, khả thi trong tự chủ đại học theo Luật giáo dục Đại học, trong đó có quy định về Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 99/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
	Chính phủ

	81. 
	
	
	Đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo tham mưu quy định hoặc quy định cụ thể về tự chủ đào tạo để các trường đại học thực hiện tự chủ về chỉ tiêu đào tạo. Bộ, ngành, địa phương nên quản lý về chất lượng đào tạo thay vì chỉ tiêu, nhằm đảm bảo tính tự chủ thực sự trong đào tạo của các trường đại học. Trên cơ sở tự chủ về đào tạo sẽ tiến tới tự chủ về tài chính, tạo nguồn thu từ đào tạo và đầu tư cho nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	III.
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

	82. 
	Luật Đất đai năm 2013
	
	Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo hướng hoàn thiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ, Quốc hội

	83. 
	
	Điều 73
	Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 73 Luật Đất đai về việc sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ, Quốc hội

	84. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai đề án Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; trong đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành có cơ chế phân bổ, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước nhằm có đầy đủ cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý tài nguyên.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	85. 
	
	
	Đề nghị có cơ chế chính sách về tài nguyên nước như: kinh phí hoạt động trong công tác quản lý, tuyên truyền, cơ sở vật chất, công cụ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý chuyên môn về tài nguyên nước, trong đó quy định cụ thể đối với UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	86. 
	
	
	Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 

	87. 
	
	
	Đề nghị ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác quản lý về tài nguyên nước, nhất là văn bản hướng dẫn trong giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 

	88. 
	
	
	Đẩy mạnh công tác phân cấp công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước; phân cấp về công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó phân công trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì lập kế hoạch kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất các trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất đối với các tổ chức, cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh cấp giấy phép.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	89. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí từ thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để sử dụng cho hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác nước và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; xây dựng và ban hành lộ trình kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho các địa phương đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng- Thái Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện.
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	90. 
	
	
	Đến nay các văn bản Luật Tài nguyên nước; Nghị định; Thông tư hướng dẫn đã được ban hành và thực hiện. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức các lớp tập huấn, bổ sung kiến thức hướng dẫn thực hiện để công tác quản lý, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả cao hơn tại địa phương.
	UBND tỉnh Khánh Hoà
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	91. 
	
	
	Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, cách thức thực hiện, quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Kiên Giang
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	92. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn về chuyên môn và tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
	UBND tỉnh Kiên Giang
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	93. 
	
	
	Sớm ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thống kê, kiểm kê về tài nguyên nước, quy định mực nước hạ thấp cho phép, quy định vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất và phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm.
	UBND tỉnh Cà Mau
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	94. 
	
	
	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiểm kê, đánh giá tài nguyên nuước quốc gia và xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước (Đề án số 01); Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đề án số 04) ban hành kèm theo Quyết định só 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia vê tài nguyên nước đến năm 2020.
	UBND tỉnh Cà Mau
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	95. 
	
	
	Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước còn thiếu và yếu. Đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã, hầu hết chỉ có 01 cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, hầu như không có chuyên môn về tài nguyên nước, nên việc quản lý và kiểm tra việc chấp hành các quy định về tài nguyên nước không được phát hiện và xử lý kịp thời. Điều này đã làm giảm hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý lĩnh vực tài nguyên nước để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên nước của địa phương, phù hợp với tình hình hiện nay.
	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	96. 
	
	
	Thường xuyên, tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức về quản lý tài nguyên nước ở địa phương
	UBND tỉnh Cà Mau
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	97. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP  của Chính phủ
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai cụ thể Nghị định số 43/2015/NĐ-CP  của Chính phủ.
	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	98. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ
	Khoản 2 Điều 5
	Hướng dẫn việc thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định việc thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước lên Bản đồ Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện.
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	99. 
	
	
	Quy định trong việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các sông, kênh rạch tự nhiên và kênh, rạch thuộc hệ thống công trình thuỷ lợi; bổ sung quy định cụ thể đối với việc xác định hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các sông liên tỉnh
	UBND tỉnh Bến Tre
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	100. 
	
	
	Chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình thực hiện nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương để thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP.
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	101. 
	
	
	Quy định cụ thể về thời gian tối đa đối với việc chỉnh sửa, hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, sau thời hạn tối đa, các đơn vị phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép mới để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.
	UBND tỉnh Bến Tre
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường



	102. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước như: Quy định về thời gian, hình thức niêm yết công khai danh mục và bản đồ nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã.
	UBND tỉnh Lai Châu
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ



	103. 
	
	
	Kiến nghị Bộ Tài và Môi trường quy định định mức kinh tế kỹ thuật riêng cho cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước để tạo điều kiện cho công tác xây dựng dự toán kinh phí, thiết kế kỹ thuật và quy cách mốc theo quy định của pháp luật.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	104. 
	
	
	Quan tâm bố trí các nguồn lực để đảm bảo thực hiện thi hành pháp luật về lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Trong đó cần quan tâm chỉ đạo UBND cấp xã lưu ý trong việc bố trí ổn định công chức làm công tác địa chính.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	105. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành các văn bản hướng dẫn về xây dựng, thẩm định và bố trí kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trong công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Sơn La
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	106. 
	
	
	Hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện nhiệm vụ Điều tra cơ bản tài nguyên nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả
	UBND tỉnh Cà Mau
	Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

	107. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ
	
	Đề xuất bảo đảm kinh phí để triển khai công tác cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

	108. 
	
	
	Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu trong lĩnh vực lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	109. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 
	khoản 1 Điều 14
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 43/2016/NĐ-CP quy định về kinh phí cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguôn nước. Theo đó, không quy định nội dung “Kinh phí cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguôn nước đối với hồ chứa thủy lợi do chủ hồ hoặc tổ chức quản lý hồ chứa bảo đảm” mà quy định  “Kinh phí cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguôn nước đối với hồ chứa thủy lợi do ngân sách Nhà nước hỗ trợ”.
	UBND tỉnh Yên Bái
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ

	110. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 
	khoản 2, 3, 4 Điều 14
	Căn cứ quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 14 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Yên Bái để bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 31 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP.
	UBND tỉnh Yên Bái
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ

	111. 
	Luật Tài nguyên nước năm 2012
	điểm b, c và d khoản 1 Điều 31
	
	
	
	

	112. 
	
	
	Đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong quá trình thi hành Luật Tài nguyên nước và bổ sung các quy định mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, tổng hợp, thống nhất về tài nguyên nước, đảm bảo an ninh tài nguyên nước.
	UBND tỉnh Đắk Lắc
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ, Quốc hội

	113. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết về biểu mẫu hồ sơ, nội dung phương án, quy cách mốc giới, định mức kinh tế kỹ thuật trong việc xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ lợi; việc lồng ghép, tích hợp cả việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo Luật Thuỷ lợi và cắm mốc giới hạn hành lang bảo vệ nguồn nước theo Luật Tài nguyên nước để đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật tỏng công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vuẹc tài nguyên và môi trường
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ

	114. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP06/5/2015 về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
	
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2015/NĐ-CP: Quy định cụ thể về thời gian, hình thức niêm yết công khai danh mục và bản đồ nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tại UBND cấp xã. Chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối ngân sách trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Lào Cai
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ

	115. 
	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước để khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay. Cụ thể như: 

+ Hiện nay, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP không có nội dung giao UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước mà chỉ có nội dung tùy thuộc vào chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước, tình trạng sạt, lở hoặc nguy cơ sạt lở của đoạn sông, suối, kênh, rạch, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ cho phù hợp; 

 + Khi thực hiện lập hành lang bảo vệ nguồn nước phải tiến hành công tác điều tra thực địa và công tác nội nghiệp để xử lý, phân tích, đánh giá, đề xuất. Tuy nhiên, hiện nay chưa có định mức kinh tế kỹ thuật hoặc văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương cho việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước
	UBND tỉnh Hải Dương
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Chính phủ

	116. 
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tổng hợp nội dung báo cáo, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương để đánh giá việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước nói chung và về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước nói riêng trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, có đề xuất, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả trong việc lập, quản lý, khôi phục hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	117. 
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể việc đối với trường hợp nào phải có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	118. 
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ điều tra, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	119. 
	
	
	Hoàn thiện khung pháp lý quy định cụ thể lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, trong đó: (1) quy định rõ về phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước chi tiết, bao gồm phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; (2) quy định rõ về công tác thẩm định phương án, kinh phí thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; (3) quy định về quản lý đối với phần đất của tổ chức cá nhân thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; (4) quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước.  
	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	120. 
	
	
	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Chính phủ quy định hoặc có hướng dẫn cụ thể nội dung liên quan đến thực hiện trách nhiệm cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của các chủ công trình là hồ thủy lợi, trong đó cần quy định cụ thể lộ trình, thời điểm, định mức kinh phí hàng năm phải trích để cắm mốc, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện và là căn cứ để cơ quan chức năng giám sát, xử lý khi có vi phạm.
	UBND tỉnh Thanh Hoá
	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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	Đề nghị khi sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước cần luật hóa được nội dung tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý như quy định trong Hiến pháp năm 2013. Với vai trò đặc biệt quan trọng, thiết yếu, tài nguyên nước phải là cốt lõi trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, phát triển các ngành, lĩnh vực có khai thác và sử dụng nước; việc khai thác, sử dụng nước phải theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, hài hòa các lợi ích và giá trị của nước, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.
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	Cập nhật, bổ sung các quy định hiện hành về bảo đảm an ninh nguồn nước của quốc gia, bảo vệ tài nguyên nước và đáp ứng các yêu cầu về nước cho phát triển bền vững trong tình hình mới; giảm thiểu sự phụ thuộc của phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cùng các hệ sinh thái vào nguồn nước từ nước ngoài cũng như tác động của biến đổi khí hậu; chú trọng cụ thể hóa các quy định về phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.
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	Thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ cho quản trị tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các quy định liên quan đến quản lý nguồn nước, khai thác, sử dụng, cấp nước; tách bạch việc quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước (công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, nông thôn, cấp nước công nghiệp dịch vụ, giao thông thủy...); tiếp tục đổi mới các quy định để xã hội hóa ngành nước, khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm và hiệu quả bảo vệ, phát triển nguồn nước, giảm hậu quả tác hại do nước và nâng cao giá trị của nước.
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	Bổ sung các quy định để phát triển kinh tế nước, coi sản phẩm nước là hàng hóa thiết yếu, được xác định giá và cần được quản lý, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; bảo đảm công bằng, cùng có lợi trong tiếp cận nguồn nước; mọi người dân, mọi đối tượng sử dụng nước được tiếp cận và sử dụng nguồn nước trong sinh hoạt, sản xuất với chi phí hợp lý.
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	Kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương đảm bảo đồng bộ, tập trung đầu mối, tránh chồng chéo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước.
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	Tăng cường phối hợp quản lý tài nguyên nước ở các địa phương với nhiều công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là trong giám sát, kiểm soát việc quản lý vận hành, khai thác sử dụng các hồ chứa nhằm tích đủ nước vào hồ, bảo đảm nguồn nước cho hạ du đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

 Xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và tăng cường trao đổi thông tin tài nguyên nước và dữ liệu liên quan phục vụ giám sát, chỉ đạo quản lý khắc phục và giảm thiểu tác động của tình trạng suy giảm nguồn nước đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

  Xem xét, đánh giá toàn diện hơn quá trình phát triển thủy điện, thủy lợi, cân nhắc kỹ từ quy hoạch đến thiết kế, thi công xây dựng, vận hành để phát huy tối đa mặt lợi, đồng thời giảm thiểu tác động xấu tới tài nguyên nước và giảm tác hại do những thay đổi về nguồn nước gây ra đối với tài nguyên, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội.

Xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính, đầu tư thích hợp để bảo đảm tài nguyên nước được quản lý, được bảo vệ và bảo đảm sử dụng đa mục tiêu, hiệu quả và tiết kiệm.
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